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                      BẢNG BÁO GIÁ THIẾT BỊ LÀM SẠCH CÔNG NGHIỆP 
 

KÍNH GỬI: 

Trước tiên, Công ty chúng tôi xin gởi lời cảm ơn sự quan tâm của Quý Khách Hàng đến sản phẩm và 

dịch vụ của công ty. Theo yêu cầu, chúng tôi xin trân trọng gửi báo giá như sau: 

 

STT Hình Ảnh Tên hàng hóa và thông số kỹ thuật 
Số 

Lượng 

Đơn giá bao 

gồm 10% VAT 
Thành Tiền 

01 

 
 

 

 

QUẠT THỔI KHÔ THÃM 3 TỐC ĐỘ 

Air Mover 

Model: TL-900 

- Nguồn điện: 220V 

- Công suất: 1180 W 

- Tốc độ: 3 tốc độ 5760/6320/8150 

m3/h 

- Cân nặng: 20 kg 
- Kích thước: 56 x 52,3 x 51,3mm 

- Màu: xám  

- Bảo hành : 12 tháng 

01 3,400,000  

02                MÁY HÚT BỤI KHÔ& NƯỚC CÔNG 

NGHIỆP TEKLIFE 

Model: TL-603Y 

Điện áp: 220V 

Công suất: 3000W(Turbo 40% L.hút) 

Dung tích thùng chứa: 60L 

Lưu lượng khí: 106L/S 

Sức hút: 250mbar 

Dây điện: 8m 

Đường kính ống hút: 40mm 

Phụ kiện: Bàn hút khô, bàn hút nứơc, 

bàn hút chổi tròn, bàn hút khe 

01 5,100,000  

03 

             MÁY HÚT BỤI KHÔ& NƯỚC CÔNG 

NGHIỆP TEKLIFE 

Model: TL-803Y 
- Điện áp: 220V 

- Công suất: 3000W (Turbo 40% L.hút) 

- Dung tích thùng chứa: 80L 

- Lưu lượng khí: 106L/S 
- Sức hút: 250mbar  

- Dây điện: 8m  

- Đường kính ống hút: 40mm  

- Kích thước:  63.5x56x108cm 
- Phụ kiện: Bàn hút khô, bàn hút nứơc, bàn hút 

chổi tròn, bàn hút khe 

 

 

01 5,900,000  
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04  

 
 

 
 

 

MÁY HÚT BỤI KHÔ& NƯỚC CÔNG 

NGHIỆP TEKLIFE 

EUROCLEAN 

Model: ER30 

Điện áp: 220V 
Công suất: 1000W (MÔ TƠ AMETEX) 

(Turbo 40% L.hút) 

Dung tích thùng chứa: 30L 

Lưu lượng khí: 106L/S 

Sức hút: 250mbar 
Dây điện: 8m 

Đường kính ống hút: 40mm 

Phụ kiện: Bàn hút khô, bàn hút nứơc, bàn hút 
chổi tròn, bàn hút khe 

Xuất xứ: China 

01 

 

 

 

 

 

 

2,600,000  

05 

 MÁY HÚT BỤI KHÔ& NƯỚC CÔNG 

NGHIỆP TEKLIFE 
-Model:TL-15Y  

-Nước SX:CHINA                                                                                             

-Điện áp: 220 V                                                                                                 
Công  suất: 1200W (Turbo 40% L.hút)                                                                                  

-Dung tích thùng chứa: 15L 

-Cân nặng: 10Kg 

-Dây điện: 08m   
 Phụ kiện đi kèm theo máy:ống mềm.ống inox  

chỏi tròn,hút khe,bàn hút chính,bàn hút nước                                          

 2,150,000  

06 

 

 

 

 

 

 

MÁY PHUN ÁP LỰC CAO 

EUROCLEAN 

Model:ER2100E 

-Điện áp: AC 220V-240V/50Hz 

-Công suất: 2100w 
-Áp lực (min) :120 Bar 

-Áp lực (max):140 Bar 

-lưu lượng mước(Min):7 lít/phùt 
-Lưu lượng nước (max) 7,8 lít phút 

-Motor điện từ 

-Trọng lượng :21,9 Kg 

 2,700,000  

07 

 

MÁY CHÀ SÀN ĐA NĂNG 

Model: TL-002 

-Nước SX:CHINA 

-Điện áp: 220 V                              
-Công suất: 1100W  

-Tốc độ: 175 Vòng/ phút 

-Đường kính pad: 430mm 
-Cân nặng: 48Kg , Dây điện: 12m          

-Phụ kiện gồm: bàn chải cứng, bàn chải giặt 

thảm,mâm gai gắn pad, bình chứa hóa chất 20 lít 

 
** Chà rửa , đánh bóng , bảo trì sàn và giặt thảm    

 

                                         

 8,100,000  
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08 

 

MÁY CHÀ SÀN ĐA NĂNG 

Model: TL-003 
-Nước SX:CHINA 

-Điện áp: 220 V                              

-Công suất: 1100W  
-Tốc độ: 154 Vòng/ phút 

-Đường kính pad: 430mm 

-Cân nặng: 48Kg , Dây điện: 12m          

-Phụ kiện gồm: bàn chải cứng, bàn chải giặt 
thảm,mâm gai gắn pad, bình chứa hóa chất 20 lít 

  

 8,100,000  

09 

 

MÁY CHÀ SÀN TẠ ĐA NĂNG(65KG) 

Model: TL-004 

-Nước SX:CHINA 

-Điện áp: 220 V                              
-Công suất: 1500W  

-Tốc độ: 154 Vòng/ phút 

-Đường kính pad: 430mm 

-Cân nặng: 65Kg(bao gồm tạ) , Dây điện: 12m          
--Phụ kiện gồm: bàn chải cứng, bàn chải giặt 

thảm,mâm gai gắn pad, bình chứa hóa chất 20 lít 

--Đặc biệt bao gốm mâm gắn đĩa mài sàn 
** ,Mài sàn,phá sàn, chà rửa , đánh bóng , bảo 

trì sàn và giặt thảm                                            

 9,200,000  

10 

 

 

MÁY CHÀ SÀN TẠ KAVAR 

Heavy Single Disc Machine 
Model : SCL-17E 

- Điện áp: 220 V 

- Công suất: 1875 W (2.5 Hp) 
- Tốc độ: 175 vòng/Phút 

- Đường kính mâm : 18 in 

- Cân nặng: 90 Kg 

- Dây điện: 15 m 
- Phụ kiện: Mâm gang, tạ sắt, mâm gai, thùng 

nước 

- Bảo hành : 12 tháng 

01 12,000,000  

Ghi chú :  

GIÁ TRÊN ĐÃ BAO GỒM 

 Giá trên bao gồm chi phí vận chuyển trong nội thành TP. HCM 

 Báo giá trên bao gồm VAT 10%. 

ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN:  đặt cọc 50% trước khi giao hàng, 50% còn lại ngay sau khi nhận được. 

THỜI GIAN GIAO HÀNG:  Giao hàng trong vòng 02 – 03 ngày đối với hang có sẵn 

Mọi thông tin chi tiết, yêu cầu báo giá hay tư vấn về sản phẩm xin Quý khách vui lòng liên hệ: 

TRAN NGOC DAI 

Cell: 0968000317 

 


